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PHAÄT THUYEÁT ÑAÏI THÖØA BOÀ-TAÙT TAÏNG 
CHAÙNH PHAÙP KINH 

QUYEÅN 9 

Phaåm 4: NHÖ LAI CHAÚNG THEÅ NGHÓ BAØN (Phaàn 3) 

Ñöùc Phaät laïi hoûi Xaù-lôïi Töû: 
–YÙ oâng nghó sao? Ñòa giôùi cuøng vôùi chuùng sinh giôùi, giôùi naøo 

nhieàu? 
Xaù-lôïi Töû baïch Phaät: 
–Baïch Theá Toân! Chuùng sinh giôùi nhieàu hôn ñòa giôùi. 
Ñöùc Phaät khen: 
–Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñuùng vaäy, ñuùng vaäy, chuùng sinh giôùi nhieàu 

hôn. 
Naøy Xaù-lôïi Töû! Giaû söû taát caû chuùng sinh trong tam thieân ñaïi 

thieân theá giôùi, hoaëc noaõn sinh, hoaëc thai sinh, hoaëc thaáp sinh, hoaëc 
hoùa sinh, hoaëc coù saéc, hoaëc khoâng saéc, hoaëc coù töôûng, hoaëc khoâng 
töôûng, hoaëc khoâng phaûi coù töôûng, hoaëc khoâng phaûi khoâng töôûng, cho 
ñeán heát caû höõu tình giôùi trong moät saùt-na, moät laïp-phöôïc, moät 
khoaûnh khaéc, khoâng tröôùc, khoâng sau, ñeàu ñöôïc thaân ngöôøi. Taát caû 
loaøi chuùng sinh treân ñeàu ñöôïc thaân ngöôøi trong moät saùt-na, moät laïp-
phöôïc, moät khoaûnh khaéc ñeàu chöùng quaû Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, taát 
caû ñeàu thaønh chö Phaät Nhö Lai. Moãi moät Ñöùc Nhö Lai hoùa ra ngaøn 
ñaàu, moãi moät ñaàu coù ngaøn maët, moãi moät maët ñeàu coù ngaøn löôõi, caùc 
Ñöùc Nhö Lai naøy ñaày ñuû möôøi Löïc, boán Voâ sôû uùy, boán Voâ ngaïi giaûi, 
Voâ ngaïi bieän taøi cuûa Nhö Lai. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Caùc Ñöùc Nhö Lai naøy traûi qua caâu-chi na-do-ña 
kieáp ñoàng xöng taùn giôùi Ba-la-maät-ña vaø coâng ñöùc giôùi uaån cuûa Nhö 
Lai cuõng khoâng theå heát ñöôïc. 

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Coâng ñöùc giôùi uaån cuûa moät Ñöùc Phaät 
Nhö Lai khoâng coù bieân teá. Nhö vaäy coâng ñöùc giôùi uaån cuûa chö Phaät 
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Nhö Lai, bieän taøi trí tueä hieåu roõ voâ thöôïng, cho ñeán nhaäp ñaïi Nieát-
baøn, trong khoaûng thôøi gian ñoù ñeàu baèng nhau. Vì sao? Vì trong caùi 
khoâng taùnh maø khôûi leân suy nghó coù taùnh. Theá neân coâng ñöùc giôùi uaån 
cuûa Nhö Lai ñaïi tueä voâ thöôïng, bieän taøi toái thaéng voâ löôïng voâ soá 
khoâng coù bieân teá, baèng vôùi hö khoâng. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö treân ñaõ noùi, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, 
cho ñeán Ñoâng, Taây, Nam, Baéc boán phía treân döôùi khaép taát caû möôøi 
phöông haèng haø sa soá caùc theá giôùi, taát caû chuùng sinh trong moät saùt-
na, moät laïp-phöôïc, trong khoaûnh khaéc ñeàu ñöôïc thaân ngöôøi, cho ñeán 
chöùng quaû Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc, noùi heïp noùi roäng cho ñeán ôû trong 
taùnh khoâng maø khôûi leân taùnh coù coù theå nghó baøn. Theá neân, coâng ñöùc 
giôùi uaån cuûa Nhö Lai, ñaïi tueä toái thaéng, bieän taøi toái thöôïng, voâ löôïng 
voâ soá khoâng coù cuøng taän, ngang baèng vôùi hö khoâng. Vì sao? Vì Nhö 
Lai ñaõ ñöôïc toái thöôïng Ba-la-maät-ña, giôùi thanh tònh vieân maõn Ba-la-
maät-ña. 

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Nay ta laïi laøm saùng toû söï töôùng, tuyeân 
noùi ñònh Ba-la-maät-ña cuûa Nhö Lai, vaäy oâng coù muoán nghe khoâng? 

Xaù-lôïi Töû thöa: 
–Baïch Theá Toân! Nay ñaõ ñuùng luùc, cuùi xin Theá Toân chæ daïy, 

khieán cho caùc Bí-soâ nghe nhöõng lôøi chæ daïy aáy roài, tin theo thoï trì. 
Ñöùc Phaät daïy: 
–Naøy Xaù-lôïi Töû! Veà sau seõ coù baûy maët trôøi xuaát hieän ôû theá 

gian, luùc ñoù tam thieân ñaïi thieân theá giôùi ñeàu bò löûa chaùy, chaùy buøng 
leân, chaùy röïc leân vaø chaùy traøn lan caû, keát thaønh moät khoái löûa lôùn. 
Khi aáy, Ñöùc Nhö Lai hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, coù ñuû 
möôøi phaùp hy höõu hieän ra nôi ñoù: 

1. Ñaát baèng phaúng nhö loøng baøn tay; ñoù laø phaùp hy höõu thöù 
nhaát. 

2. Trong luùc ñoù tam thieân ñaïi thieân theá giôùi löûa chaùy, chaùy 
buøng leân, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái. Luùc ñoù, Nhö Lai hoaëc ñi, 
hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, nôi aáy ñaát khoâng coù gai goác, traùi 
laïi, coù vaøng baùu voït leân; ñoù laø phaùp hy höõu thöù hai. 

3. Trong tam thieân ñaïi thieân theá giôùi löûa chaùy, chaùy buøng leân, 
chaùy röïc leân, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, Nhö Lai 
hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, ñaát aáy roäng raõi, Nhö Lai 



soá 316 –ñaïi thöøa boà-taùt taïng chaùnh phaùp kinh, QUYEÅN 9 3

thoï duïng; ñoù laø phaùp hy höõu thöù ba. 
4. Luùc aáy, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi löûa chaùy, chaùy buøng leân, 

chaùy höøng höïc, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, Nhö 
Lai hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, ñaát nôi aáy töï nhieân 
moïc leân loaïi coû laï xanh töôi, möôït maø, meàm maïi ñeàu quay qua phía 
beân phaûi, nhö laø Baûo-ca-töùc-laân-na, coù höông thôm vi dieäu; ñoù laø 
phaùp hy höõu thöù tö. 

5. Luùc aáy tam thieân ñaïi thieân theá giôùi bò löûa chaùy, chaùy buøng 
leân, chaùy höøng höïc, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, 
Nhö Lai hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, ñaát nôi aáy töï 
nhieân phun leân nöôùc taùm coâng ñöùc: Moät laø laïnh, hai laø nheï, ba laø 
mòn, boán laø thôm, naêm laø ñeïp, saùu laø saïch, baûy laø uoáng khoâng chaùn, 
taùm laø uoáng nhieàu khoâng beänh hoaïn, neân goïi laø ñaày ñuû taùm thöù nöôùc 
coâng ñöùc; ñoù laø phaùp hy höõu thöù naêm. 

6. Luùc aáy tam thieân ñaïi thieân theá giôùi bò löûa chaùy, chaùy buøng 
leân, chaùy höøng höïc, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, 
Nhö Lai hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, nôi aáy coù gioù maùt 
meû töï nhieân thoåi ñeán. Naøy Xaù-lôïi Töû! Ví nhö thaùng muøa haï noùng 
böùc, ai naáy cuõng meät moûi, hoaëc coù ngöôøi ñeán beân soâng Khaéc giaø bôi 
vaøo doøng nöôùc maùt, taém röûa thaân theå, bôùt ñi söï noùng böùc, daàn daàn 
ñöôïc nheï nhaøng khoaùi thích, taém xong leân bôø kinh haønh. Caùch soâng 
khoâng xa coù moät caây lôùn maùt meû, caønh nhaùnh xum xueâ che maùt caû 
moät vuøng, caây aáy ñeïp ñeõ laï thöôøng gioáng nhö chaâu baùu trang nghieâm 
xen nhau; thaáy theá, anh ta ñeán döôùi caây aáy ngoài nghæ thoaûi maùi, boán 
phía coù gioù maùt thoåi ñeán. Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai cuõng nhö vaäy, nhôø 
quaû baùo thieän nghieäp ñôøi tröôùc thanh tònh saùng suoát, gioù maùt töï nhieân 
thoåi ñeán; ñoù laø phaùp hy höõu thöù saùu. 

7. Luùc ñoù, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi bò löûa chaùy, chaùy buøng 
leân, chaùy höøng höïc, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, 
Nhö Lai hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, ñaát nôi aáy töï 
nhieân trong nöôùc moïc leân caùc loaïi hoa nhö: hoa Öu-baùt-la, hoa Baùt-
noät-ma, hoa Caâu-maãu-ñaø, hoa Boân-noa-lôïi-ca ñaây laø phaùp hy höõu 
thöù baûy. 

8. Luùc ñoù tam thieân ñaïi thieân theá giôùi bò löûa chaùy, chaùy buøng 
leân, chaùy höøng höïc, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, 
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Nhö Lai hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, ñaát nôi aáy töï 
nhieân coù caùc loaïi hoa moïc treân ñaát lieàn nhö hoa A-ñeá-muïc-ngaät-ña, 
hoa Chieâm-ba-ca, hoa Toâ-ma-na, hoa Phöôïc-lôïi-thi-ca, hoa A-du-ca, 
hoa Ba-saát-la, hoa Ca-lan-ni-ca, hoa La-ni, caùc loaïi hoa naøy ñaày ñuû 
saéc höông; ñoù laø phaùp hy höõu thöù taùm. 

9. Luùc ñoù tam thieân ñaïi thieân theá giôùi bò löûa chaùy, chaùy buøng 
leân, chaùy döõ doäi, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, Theá 
Toân hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, ñaát nôi aáy nhö laø kim 
cang kieân coá chaéc thaät, khoâng theå phaù hoaïi; ñoù laø phaùp hy höõu thöù 
chín. 

10. Luùc ñoù tam thieân ñaïi thieân theá giôùi bò löûa chaùy, chaùy buøng 
leân, chaùy döõ doäi, chaùy lan traøn keát thaønh moät khoái lôùn. Luùc ñoù, Nhö 
Lai hoaëc ñi, hoaëc ñöùng, hoaëc ngoài, hoaëc naèm, nôi aáy thaáy coù thaùp 
baùu vi dieäu xuaát hieïân, taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm, Sa-moân, Baø-la-
moân ñeán chieâm ngöôõng ñaûnh leã cuùng döôøng, ñoù laø phaùp hy höõu thöù 
möôøi. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Möôøi phaùp hy höõu naøy laàn löôït xuaát hieän ôû nôi 
aáy. Do Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc bieát roõ ñöôïc 
taùnh cuûa phaùp giôùi, tuøy theo saéc töôùng maø nhaäp Tam-ma-ñòa, taâm truï 
vaøo thieàn ñònh höôûng vui phaùp laïc, traûi qua haèng haø sa soá kieáp nhö 
khoaûng böõa aên, Nhö Lai ôû trong Tam-ma-ñòa khoâng bò haïi maát. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai taïi ñònh, traûi qua moät kieáp, traêm kieáp, 
ngaøn kieáp, traêm ngaøn kieáp, moät caâu-chi kieáp, traêm caâu-chi kieáp, 
ngaøn caâu-chi kieáp, traêm ngaøn caâu-chi kieáp, traêm ngaøn caâu-chi na-do-
ña kieáp, sau ñoù xaû ñònh. Vì sao? Vì Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng 
Chaùnh Giaùc ñaõ ñöôïc Ba-la-maät-ña toái thöôïng. Ba-la-maät-ña toái 
thöôïng aáy ñaày ñuû thaàn thoâng, coù ñaïi oai ñöùc, ñöôïc ñaïi töï taïi, theá neân 
Nhö Lai vieân maõn ñaày ñuû. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Thieân töû trong Phi töôûng, Phi phi töôûng 
Thieân, sinh roài duyeân vaøo moät caûnh, ñoù laø thöùc sôû duyeân, traûi qua 
taùm vaïn boán ngaøn kieáp, thöùc aáy khoâng bò caùc thöùc khaùc chuyeån, cho 
ñeán luùc tuoåi thoï heát lieàn dieät. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaàu ñeâm Nhö Lai chöùng quaû Chaùnh ñaúng 
Chaùnh giaùc. Veà sau, nöûa ñeâm nhaäp ñaïi Nieát-baøn, trong khoaûng thôøi 
gian ñoù khoâng hoaïi dieät phaùp Tam-ma-ñòa. Nhö Lai taïi ñònh khoâng 
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taâm coù theå chuyeån, khoâng taâm sôû haønh, khoâng taâm tìm xeùt, khoâng 
taâm bieán haønh, khoâng taâm coù theå taêng, khoâng taâm coù theå giaûm, 
khoâng taâm taùn loaïn, khoâng coù taâm cao, khoâng coù taâm thaáp, khoâng coù 
taâm nhieáp hoä, khoâng taâm aån maät, khoâng taâm tuøy thuaän, khoâng taâm 
traùi nghòch, khoâng taâm chìm ñaém, khoâng taâm ñoäng chuyeån, khoâng 
taâm vui thích, khoâng taâm aùi tröôùc, khoâng taâm phaân bieät, khoâng taâm 
lìa phaân bieät, khoâng taâm tính toaùn, khoâng taâm theo thöùc löu chuyeån, 
khoâng taâm nöông vaøo tai, maét, muõi, löôõi, thaân, yù; khoâng taâm nöông 
vaøo saéc, thanh, höông, vò, xuùc, phaùp; khoâng taâm haønh theo phaùp aáy, 
khoâng taâm haønh theo trí aáy, khoâng taâm quaùn saùt quaù khöù, khoâng taâm 
quaùn saùt vò lai, khoâng taâm quaùn saùt hieän taïi. Nhö Lai ÖÙng Cuùng 
Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc an truï trong Tam-ma-ñòa nhö vaäy, taâm 
khoâng sinh khôûi moät phaùp nhoû naøo, nhöng ñoái vôùi taát caû phaùp duøng 
tri kieán voâ ngaïi ñeå tuøy chuyeån, maø khoâng coù chaáp tröôùc. Nhö Lai lìa 
taâm yù thöùc, ôû trong ñònh cuõng khoâng bò giaûm maát, laïi thöôøng laøm caùc 
Phaät söï, nhöng khoâng coù chaáp tröôùc. 

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa treân, lieàn noùi keä 
raèng: 

Phaät trong voâ löôïng traêm ngaøn kieáp 
Khaép caû ba coõi tu ñaïo haïnh 
Giôùi vaên ñònh nhaãn taâm khoâng taùn 
Vieân thaønh quaû Boà-ñeà voâ thöôïng 
Quaû baùo thieän nghieäp Phaät nhö vaäy 
Thoaùt khoûi theá gian giôùi thanh tònh 
Khoâng caáu hyù luaän tònh nhö khoâng 
Möôøi löïc tònh giôùi baèng hö khoâng 
Ñaàu ñeâm Nhö Lai thaønh Chaùnh giaùc 
Veà sau, nöûa ñeâm vaøo Nieát-baøn 
Phaät khoâng taâm haønh, khoâng bieán haønh 
Ñoái caùc tòch ñònh khoâng giaûm maát 
Möôøi löïc giôùi uaån cuõng khoâng giaûm 
Thaàn löïc giaûi thoaùt cuõng nhö theá 
Trong traêm ngaøn kieáp truï nhaát taâm 
Phaät khoâng phaân bieät, lìa phaân bieät 
Phaät ñoái caûnh giôùi ñònh nhö khoâng 
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Phaät trí voâ ngaïi chuyeån ba nghóa 
Taâm yù suy xeùt khoâng dôøi ñoåi 
Phaät töû tin hieåu möôøi löïc Phaät. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Caùc phaùp nhö vaäy, Boà-taùt truï tín ñoái vôùi giôùi 
ñònh cuûa Nhö Lai, tin hieåu thanh tònh, khoâng coøn phaân bieät, lìa moïi 
nghi hoái, sau laïi bieåu hieän thaân töôùng vui, taâm vui sinh khôûi yù töôûng 
hy höõu. 

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Sao goïi laø Boà-taùt truï tín ñoái vôùi söùc 
thaàn tuùc thoâng cuûa Nhö Lai, tin hieåu thanh tònh, cho ñeán khôûi yù töôûng 
hy höõu. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc 
thöôøng noùi: Toân giaû Ñaïi Muïc-kieàn-lieân thaàn thoâng ñeä nhaát trong 
chuùng Bí-soâ Thanh vaên, nhöng ñem thaàn thoâng aáy so vôùi thaàn thoâng 
cuûa Boà-taùt, ta khoâng thaáy coù thaàn thoâng Thanh vaên baèng vôùi thaàn 
thoâng cuûa Boà-taùt. Neáu ñem thaàn thoâng cuûa Boà-taùt so löôøng thaàn 
thoâng cuûa Ñöùc Phaät, ta khoâng thaáy coù thaàn thoâng cuûa Boà-taùt naøo 
ngang baèng vôùi thaàn thoâng cuûa Phaät. Caùc Boà-taùt thöôøng nghó nhö 
vaày: Thaàn thoâng cuûa Nhö Lai chaúng theå nghó baøn, chuùng con phaùt 
taâm sieâng naêng tinh taán quyeát caàu thaønh töïu thaàn löïc cuûa Nhö Lai. 

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Nay ta laïi duøng thí duï ñeå laøm saùng toû 
trí löïc thaàn thoâng cuûa Nhö Lai, vaäy oâng coù muoán nghe khoâng? 

Xaù-lôïi Töû thöa: 
–Baïch Theá Toân! Nay ñaõ ñuùng luùc, xin Theá Toân noùi, khieán cho 

caùc Bí-soâ sau khi nghe roài, tin hieåu thoï trì. 
Ñöùc Phaät daïy: 
–Naøy Xaù-lôïi Töû! YÙ oâng nghó sao, Ñaïi Muïc-kieàn-lieân coù ñaïi 

thaàn thoâng khoâng? 
Xaù-lôïi Töû thöa: 
–Baïch Theá Toân! Con ñích thaân nghe Theá Toân noùi vaø ñích thaân 

ghi nhaän Ñaïi Muïc-kieàn-lieân laø thaàn thoâng ñeä nhaát trong chuùng Bí-soâ. 
Ñöùc Phaät daïy: 
–Naøy Xaù-lôïi Töû! Giaû söû khaép caû tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, 

taát caû thaàn löïc cuûa caùc Thanh vaên ñeàu ngang baèng vôùi thaàn löïc cuûa 
Ñaïi Muïc-kieàn-lieân, cuõng nhö luùa, meø, tre, lau, mía, röøng, baèng nhau 
nhö vaäy. Saéc töôùng nhö vaäy, taát caû coâng ñöùc, oai theá vaø söùc tinh taán, 
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thaàn thoâng bieán hoùa cuûa Thanh vaên tuøy theo xöù sôû maø thò hieän, 
nhöng so vôùi Nhö Lai traêm phaàn khoâng baèng moät, ngaøn phaàn khoâng 
baèng moät, traêm ngaøn phaàn khoâng baèng moät, moät caâu-chi phaàn khoâng 
baèng moät, traêm caâu-chi phaàn khoâng baèng moät, ngaøn caâu-chi phaàn 
khoâng baèng moät, traêm ngaøn caâu-chi phaàn khoâng baèng moät, toaùn 
phaàn, soá phaàn vaø thí duï phaàn, cho ñeán oâ-ba-ni-saùt-ñaøm phaàn ñeàu 
khoâng baèng moät. Vì sao? Vì Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh 
Giaùc ñaõ ñöôïc Ba-la-maät-ña toái thöôïng. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai duøng söùc thaàn thoâng, ñaët haït caûi leân 
maët ñaát, do söùc gia trì cuûa Nhö Lai, neân caùc Thanh vaên duøng taát caû 
oai thaàn, nhöng khoâng theå naâng haït caûi leân ñöôïc, laïi cuõng khoâng theå 
lay ñoäng, duø chæ baèng ñaàu sôïi loâng. Vì sao? Vì Nhö Lai ÖÙng Cuùng 
Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ñaõ ñöôïc Ba-la-maät-ña toái thöôïng vaø thaàn 
thoâng Ba-la-maät-ña. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö treân ñaõ noùi, tam thieân ñaïi thieân theá giôùi 
naøy, cho ñeán Ñoâng, Taây, Nam, Baéc boán phía treân döôùi, khaép caû möôøi 
phöông haèng haø sa soá taát caû theá giôùi, coù taát caû loaøi chuùng sinh, hoaëc 
noaõn sinh, hoaëc thai sinh, hoaëc thaáp sinh, hoaëc hoùa sinh, hoaëc coù saéc, 
hoaëc khoâng saéc, hoaëc coù töôûng, hoaëc khoâng töôûng, hoaëc khoâng phaûi 
coù töôûng, khoâng phaûi khoâng töôûng, caùc chuùng sinh aáy, cuøng luùc ñeàu 
ñöôïc quaû Thanh vaên, ñaày ñuû ñaïi thaàn thoâng baèng vôùi Ñaïi Muïc-kieàn-
lieân. Caùc Thanh vaên aáy cuøng duøng thaàn thoâng, oai löïc thaàn thoâng 
bieán hoùa, nhöng khoâng theå naâng haït caûi duø chæ baèng ñaàu sôïi loâng. Vì 
sao? Vì Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc ñaõ ñöôïc Ba-la-
maät-ña toái thöôïng vaø Thaàn thoâng ba-la-maät-ña, ñaày ñuû ñaïi oai ñöùc, 
ñaïi thaàn thoâng, ñöôïc ñaïi töï taïi. 

Ñöùc Phaät hoûi: 
–Naøy Xaù-lôïi Töû! Xöa ngöôi ñaõ töøng nghe kieáp phong tai coù gioù 

lôùn noåi leân teân laø Tyø-lam-baø, gioù aáy thoåi döõ doäi, laøm cho tam thieân 
ñaïi thieân theá giôùi, nuùi chuùa Tu-di, caùc nuùi Thieát vi, nuùi Ñaïi thieát vi, 
boán ñaïi chaâu, ñeán taùm vaïn chaâu, keå caû bieån lôùn, gioù thoåi soùng daâng 
cao, nöôùc chaûy lan traøn ñeán moät do-tuaàn? 

Xaù-lôïi Töû baïch Phaät: 
–Baïch Theá Toân! Xöa con ñích thaân nghe Theá Toân noùi caùc vieäc 

nhö vaäy. 
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Ñöùc Phaät baûo: 
–Naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc kieáp phong tai, gioù lôùn thoåi cuoän leân, laøm 

cho tam thieân ñaïi thieân theá giôùi, nuùi chuùa Tu-di vaø caùc nuùi khaùc, 
bieån caû nöôùc daâng leân vôõ tan lan traøn khaép taát caû, cho ñeán voâ soá 
traêm ngaøn do-tuaàn, ñòa cö chö Thieân cuõng ñeàu bò gioù thoåi bay khaép 
taát caû, thoåi ñeán noåi maûy traàn coøn khoâng thaáy huoáng laø nuùi ñaù. Caùc 
cung ñieän cuûa Daï-ma thieân bò gioù thoåi tan naùt bay khaép taát caû, thoåi 
ñeán noåi maûy traàn coøn khoâng thaáy huoáng laø cung ñieän. Ñeán caû Ñaâu-
suaát thieân, Hoùa laïc thieân, Tha hoùa töï taïi thieân, Phaïm chuùng thieân, 
Phaïm phuï thieân, Phaïm hoäi thieân, Ñaïi phaïm thieân, Thieåu quang 
thieân, Voâ löôïng quang thieân, Quang aâm thieân, Thieåu tònh thieân, Voâ 
löôïng tònh thieân, Bieán tònh thieân, caùc cung ñieän cuûa caùc coõi trôøi aáy 
ñeàu bò gioù thoåi tan naùt, bay taùn khaép caû, thoåi ñeán noåi maûy traàn coøn 
khoâng thaáy huoáng laø cung ñieän. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Duø luùc ñoù gioù lôùn thoåi nhö vaäy, nhöng y vi dieäu 
cuûa Nhö Lai khoâng theå lay ñoäng, duø chæ baèng ñaàu sôïi loâng, huoáng laø 
cheùo y. Vì sao? Vì Nhö Lai chaúng theå nghó baøn, thaàn löïc chaúng theå 
nghó baøn, duyeân chaúng theå nghó baøn, sôû haønh chaúng theå nghó baøn, ñaïi 
Bi ñeàu ñaày ñuû. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Luùc gioù lôùn thoåi leân, Ñoâng, Taây, Nam, Baéc boán 
phía treân döôùi khaép caû möôøi phöông haèng haø sa soá taát caû theá giôùi 
laøm cho gioù lôùn cöù thoåi maõi khoâng ngöøng. Luùc ñoù, Nhö Lai duøng 
ngoùn tay chaën ñöùng gioù laïi, töùc thôøi gioù lôùn döøng laïi. Nhö vaäy, thaàn 
thoâng trí löïc cuûa Nhö Lai khoâng bò giaûm maát laø vì chaúng theå nghó 
baøn. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt truï tín ñoái vôùi thaàn thoâng trí löïc cuûa Nhö 
Lai, tin hieåu thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoái, sau 
laïi bieåu hieän thaân töôùng vui, taâm vui, sinh yù töôûng hy höõu. 

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa treân, lieàn laäp laïi 
baèng keä raèng: 

Taát caû chuùng sinh trong ba coõi 
Ñeàu laøm Thanh vaên ñuû trí tueä 
Trí aáy ngang baèng vôùi Muïc-lieân 
Ñaày ñuû thaàn thoâng Ba-la-maät 
Nhö Lai ôû taïi nôi ñaát aáy 
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Boû moät haït caûi raát laø nhoû 
Taát caû Thanh vaên duøng thaàn thoâng 
Nhöng khoâng theå naâng haït caûi leân 
Sôû höõu haèng haø sa soá ñaúng 
Möôøi phöông taát caû caùc theá giôùi 
Luùc gioù Tyø-lam-baø thoåi leân 
Khaép caû caùc phöông ñeàu lay chuyeån 
Khi gioù lôùn kia thoåi nhö vaäy 
Phaät duøng y vi dieäu chaän laïi 
Gioù khoâng lay noåi ñaàu sôïi loâng 
Nhôø thaàn löïc Phaät chaúng nghó baøn 
Gioù lôùn thoåi ñoäng raát maõnh lieät 
Nhö Lai chæ duøng moâït sôïi loâng 
Thaàn löïc chaën ñöùng côn gioù döõ 
Roäng lôùn voâ bieân baèng hö khoâng. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt truï tín ñoái vôùi thaàn löïc cuûa Nhö Lai, tin 
hieåu thanh tònh, cho ñeán sinh yù töôûng hy höõu. 

 
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PHAÄT THUYEÁT ÑAÏI THÖØA BOÀ-TAÙT TAÏNG CHAÙNH PHAÙP 
KINH 

QUYEÅN 10 

Phaåm 4: NHÖ LAI CHAÚNG THEÅ NGHÓ BAØN (Phaàn 4) 

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Boà-taùt truï tín ñoái vôùi möôøi trí löïc chaúng theå nghó baøn cuûa 
Nhö Lai, nghe roài phaùt loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, sau 
laïi bieåu hieän thaân töôùng vui, taâm vui, sinh yù töôûng hy höõu. Nhö Lai do ñaày ñuû möôøi trí 
löïc, cho neân hieåu bieát thuø thaéng, hôn caû caùc haøng trôøi, ngöôøi, theá gian; roáng tieáng roáng 
sö töû, chuyeån phaïm luaân vi dieäu, taát caû Trôøi, Ngöôøi, Ma, Phaïm khoâng theå chuyeån ñöôïc, 
khoâng ñoàng vôùi phaùp cuûa Nhö Lai. 

Möôøi löïc laø gì? 
1. Xöù phi xöù trí löïc. 
2. Nghieäp baùo trí löïc. 
3. Chuûng chuûng tín giaûi trí löï. 
4. Chuûng chuûng giôùi trí löïc. 
5. Caên thaéng lieät trí löïc. 
6. Chí xöù ñaïo trí löïc. 
7. Thieàn ñònh giaûi thoaùt Ñaúng trì ñaúng chí nhieãm tònh trí löïc. 
8. Tuùc truï tuøy nieäm taùc chöùng trí löïc. 
9. Thieân nhaõn taùc chöùng trí löïc. 
10. Laäu taän taùc chöùng trí löïc. 
Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö vaäy goïi laø möôøi trí löïc cuûa Nhö Lai. Nhö Lai do ñaày ñuû möôøi 

trí löïc neân bieát roõ thaéng xöù, ôû trong ñaïi chuùng coù khaû naêng roáng tieáng roáng sö töû, chuyeån 
phaïm luaân vi dieäu, cho ñeán taát caû theá gian khoâng coù phaùp naøo baèng Phaät. 

Sao goïi laø Xöù phi xöù trí löïc cuûa Nhö Lai? Vì Nhö Lai duøng trí löïc voâ thöôïng toái 
thaéng ñoái vôùi xöù phi xöù bieát roõ nhö thaät. 

Theá naøo laø Thò xöù? Theá naøo laø Phi xöù? 
Naøy Xaù-lôïi Töû! Phi xöù nghóa laø khoâng dung thoï thaân laøm aùc, mieäng noùi aùc, yù nghó 

aùc. Neáu ba nghieäp haønh ñoäng nhö vaäy maø chieâu caûm quaû baùo toát ñeïp thì khoâng theå coù. 
Coøn noùi dung thoï nghóa laø thaân, mieäng, yù laøm aùc, khoâng chieâu caûm quaû baùo toát ñeïp, vieäc 
naøy laø ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø thaân, mieäng, yù nghieäp laøm caùc vieäc thieän, maø chieâu caûm quaû 
baùo khoâng toát ñeïp, ñieàu ñoù khoâng theå coù. Coøn dung thoï nghóa laø thaân, mieäng, yù laøm caùc 
vieäc thieän, chieâu caûm quaû baùo toát ñeïp, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù töùc laø neáu ngöôøi keo kieät maø chieâu caûm quaû baùo giaøu coù, ñieàu ñoù 
khoâng theå coù. Neáu ngöôøi keo kieät chòu quaû ngheøo heøn, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi boá thí maø chieâu caûm quaû baùo ngheøo cuøng, thì khoâng 
theå coù. Neáu ngöôøi boá thí maø ñöôïc quaû baùo giaøu coù, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi phaù giôùi maø ñöôïc sinh leân coõi trôøi, thì khoâng theå coù. 
Neáu ngöôøi phaù giôùi maø ñoïa ñòa nguïc, ngaï quyû, baøng sinh thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
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Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi trì giôùi maø laïi ñoïa ñòa nguïc, ngaï quyû, baøng sinh, thì 
khoâng theå coù. Neáu ngöôøi trì giôùi ñöôïc sinh thieân, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi saân haän maø chieâu caûm quaû baùo ñoan chaùnh, thì khoâng 
theå coù. Neáu ngöôøi saân haän maø chòu quaû baùo thoâ loã xaáu xa, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi nhaãn nhuïc maø chòu quaû baùo thoâ loã xaáu xa, thì khoâng 
theå coù. Neáu ngöôøi nhaãn nhuïc chieâu caûm quaû baùo ñoan chaùnh, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi bieáng nhaùc maø ñöôïc Tam-muoäi hieän tieàn, thì khoâng 
theå coù. Neáu ngöôøi bieáng nhaùc khoâng ñöôïc Tam-muoäi hieän tieàn, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi tinh taán maø khoâng ñöôïc Tam-muoäi hieän tieàn, thì 
khoâng theå coù. Neáu ngöôøi tinh taán maø ñöôïc Tam-muoäi hieän tieàn, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi taâm taùn loaïn maø ñöôïc ñaïo xuaát ly, thì khoâng theå coù. 
Neáu ngöôøi taâm taùn loaïn khoâng ñöôïc ñaïo xuaát ly, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi taâm taùnh hay an truï vaøo moät caûnh maø khoâng ñöôïc 
ñaïo xuaát ly, thì khoâng theå coù. Neáu ngöôøi taâm taùnh hay an truï vaøo moät caûnh maø ñöôïc ñaïo 
xuaát ly, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi khoâng coù trí tueä maø coù khaû naêng ñoaïn tröø taát caû thoùi 
quen chuûng töû, thì khoâng theå coù. Neáu ngöôøi khoâng coù trí tueä, thì khoâng coù khaû naêng 
ñoaïn tröø thoùi quen cuûa chuûng töû, ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi coù trí tueä maø khoâng coù khaû naêng ñoaïn tröø taát caû thoùi 
quen cuûa chuûng töû, thì khoâng theå coù. Neáu ngöôøi coù trí tueä, coù khaû naêng ñoaïn tröø taát caû 
thoùi quen cuûa chuûng töû, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi saùt sinh khôûi leân nhaân gieát haïi, maø chieâu caûm quaû 
soáng laâu, thì khoâng theå coù. Neáu ngöôøi saùt sinh maø chòu laáy söï cheát yeåu, thì ñoù laø leõ 
ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa saùt sinh maø chieâu caûm quaû cheát yeåu, thì khoâng theå 
coù. Neáu ngöôøi lìa saùt sinh maø chieâu caûm quaû soáng laâu, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi troäm caép maø chieâu caûm quaû giaøu sang, thì khoâng theå 
coù. Neáu ngöôøi troäm caép maø chieâu caûm quaû ngheøo heøn, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa troäm caép maø chieâu caûm quaû ngheøo heøn, thì khoâng 
theå coù. Neáu ngöôøi lìa troäm caép maø chieâu caûm quaû giaøu sang, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi taø nhieãm maø ñöôïc nhaø cöûa con caùi thì khoâng theå coù. 
Neáu ngöôøi taø nhieãm maø khoâng ñöôïc nhaø cöûa con caùi, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa taø nhieãm maø khoâng ñöôïc nhaø cöûa vôï con thì khoâng 
theå coù. Neáu ngöôøi lìa taø nhieãm maø ñöôïc nhaø cöûa vôï con, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi voïng ngöõ maø khoâng chieâu caûm söï chöûi bôùi huûy baùng 
thì khoâng theå coù; coøn chieâu caûm söï chöûi bôùi, huûy baùng, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa voïng ngöõ maø laïi chòu söï huûy baùng chöûi bôùi, thì 
khoâng theå coù; coøn khoâng chòu söï huûy baùng chöûi bôùi, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi noùi hai löôõi, maø quyeán thuoäc khoâng chia lìa, thì 
khoâng theå coù; coøn nhö quyeán thuoäc chia lìa, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa noùi hai löôõi maø quyeán thuoäc chia lìa, thì khoâng theå 
coù; coøn quyeán thuoäc khoâng chia lìa, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi aùc khaåu maø thöôøng ñöôïc nghe nhöõng lôøi vöøa yù, thì 
khoâng theå coù; coøn nghe nhöõng lôøi khoâng vöøa yù, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa aùc khaåu maø khoâng nghe nhöõng lôøi vöøa yù, thì 
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khoâng theå coù; coøn nghe nhöõng lôøi vöøa yù, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi noùi theâu deät maø ñöôïc bieän taøi quyeát ñònh, thì khoâng 

theå coù; coøn khoâng ñöôïc bieän taøi quyeát ñònh, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa noùi theâu deät maø khoâng ñöôïc bieän taøi quyeát ñònh, 

thì khoâng theå coù; coøn nhö ñöôïc, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi nhieàu tham lam maø ñöôïc giaøu sang, thì khoâng theå coù; 

coøn khoâng ñöôïc thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa tham lam maø söï giaøu sang khoâng ñöôïc toàn taïi laâu 

daøi, thì khoâng theå coù; coøn ñöôïc giaøu sang maõi maõi, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi taâm saân nhueá maø khoâng ñoïa vaøo ñòa nguïc, thì khoâng 

theå coù, coøn neáu ñoïa thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi lìa taâm saân nhueá maø khoâng sinh leân coõi trôøi, thì 

khoâng theå coù; coøn neáu sinh leân coõi trôøi thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi taø kieán, tích taäp nhaân taø kieán maø ñöôïc Thaùnh ñaïo, thì 

khoâng theå coù. Ngöôøi taø kieán, tích taäp nhaân taø kieán maø khoâng ñöôïc Thaùnh ñaïo, thì ñoù laø 
leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi chaùnh kieán tích taäp nhaân chaùnh kieán, maø khoâng ñöôïc 
Thaùnh ñaïo, thì khoâng theå coù. Neáu ngöôøi chaùnh kieán tích taäp nhaân chaùnh kieán laïi ñöôïc 
Thaùnh ñaïo, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi tu haïnh boá thí maø taâm khoâng ñöôïc thanh tònh, thì 
khoâng theå coù; coøn neáu ñöôïc thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi trì tònh giôùi maø khoâng ñöôïc tònh taâm, thì khoâng theå 
coù, coøn neáu ñöôïc thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi khôûi leân kieán chaáp coù sôû ñaéc maø ñöôïc thuaän nhaãn, thì 
khoâng theå coù; coøn neáu ñöôïc thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi chöùng Khoâng giaûi thoaùt maø khoâng ñöôïc thuaän nhaãn, 
thì khoâng theå coù; coøn neáu ñöôïc thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi laøm vieäc aùc maø taâm ñöôïc khinh an, thì khoâng theå coù; 
coøn khoâng ñöôïc thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi laøm aùc maø taâm ñöôïc ñieàu phuïc vaø khinh an, thì 
khoâng theå coù; coøn khoâng ñöôïc thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu caùc ngöôøi nöõ maø thaønh Chuyeån luaân thaùnh vöông, thì khoâng 
theå coù. Neáu ngöôøi nam ñöôïc thaønh, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu caùc ngöôøi nöõ laøm chuû coõi trôøi Ñeá Thích, thì khoâng theå coù. 
Neáu ngöôøi nam laøm chuû thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu caùc ngöôøi nöõ laøm Phaïm vöông, thì khoâng theå coù. Neáu caùc 
ngöôøi nam laøm, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu caùc ngöôøi nöõ hieän thaønh quaû Phaät, thì khoâng theå coù; coøn 
neáu vaøo Baùt nhaân ñòa, laàn löôït ñöôïc quaû, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu Tu-ñaø-hoaøn hieän chuyeån chöùng vò thöù taùm, thì khoâng theå 
coù; coøn neáu ôû trong uaån ñoù thuù chöùng Nieát-baøn, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu Tö-ñaø-haøm hieän chuyeån vò thöù ba, thì khoâng theå coù; coøn neáu 
trong uaån ñoù höôùng ñeán Nieát-baøn, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu A-na-haøm maø coøn trôû laïi nhaân gian, thì khoâng theå coù; coøn 
neáu ôû trong uaån ñoù höôùng ñeán Nieát-baøn, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 
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Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu A-la-haùn maø coøn keát phöôïc taäp khí, thì khoâng theå coù; neáu 
khoâng coøn thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu caùc baäc Thaùnh nhaân maø höôùng caàu caùc thaày ngoaïi ñaïo chæ 
daïy veà phaùp taø dò, thì khoâng theå coù; neáu khoâng nhö vaäy thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ngöôøi ñöôïc Voâ sinh phaùp nhaãn maø coøn bò thoaùi chuyeån, thì 
khoâng theå coù; coøn neáu ñaït ñeán chöùng quaû Boà-ñeà, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu caùc Boà-taùt ngoài Boà-ñeà ñaïo traøng roài, maø khoâng chöùng quaû 
Boà-ñeà, thì khoâng theå coù. Neáu caùc Boà-taùt ngoài Boà-ñeà traøng roài, quyeát ñònh chöùng quaû 
Chaùnh ñaúng Chaùnh giaùc sau laïi rôøi toøa, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu chö Phaät maø coøn bieåu hieän thoùi quen cuûa chuûng töû thì khoâng 
theå coù. Neáu chö Phaät ñoaïn tröø taát caû thoùi quen cuûa chuûng töû, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu trí cuûa chö Phaät maø coøn coù chöôùng ngaïi, thì khoâng theå coù. 
Neáu trí cuûa chö Phaät khoâng coù chöôùng ngaïi, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ai coù khaû naêng quaùn thaáy ñaûnh töôùng toái thaéng cuûa chö 
Phaät, thì khoâng theå coù; coøn khoâng thaáy ñöôïc ñaûnh töôùng cuûa chö Phaät thì ñoù laø leõ ñöông 
nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu ai coù khaû naêng bieát ñöôïc taâm sôû haønh cuûa Nhö Lai, thì 
khoâng theå coù; coøn khoâng bieát ñöôïc taâm sôû haønh cuûa Nhö Lai, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu chö Phaät truï taâm thieàn ñònh maø coøn coù töôùng sôû ñaéc, thì 
khoâng theå coù. Chö Phaät taâm thöôøng truï thieàn ñònh, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu chö Phaät maø coøn noùi doái khoâng quyeát ñònh, thì khoâng theå 
coù. Chö Phaät noùi naêng khoâng hö voïng, thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Laïi nöõa, Phi xöù laø neáu chö Phaät maø coøn coù caùc loãi laàm, thì khoâng theå coù. Chö Phaät 
lìa caùc loãi laàm thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö vaäy laø ta ñaõ noùi roäng caùc phaùp boán Voâ sôû uùy, möôøi taùm phaùp 
Baát coäng. 

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Chö Phaät Nhö Lai ôû trong ñôøi hieän taïi hoaëc bieát, hoaëc 
thaáy maø coøn coù söï chöôùng ngaïi, thì khoâng theå coù. Neáu chö Phaät Nhö Lai ôû trong hieän taïi 
hoaëc bieát, hoaëc thaáy khoâng bò chöôùng ngaïi thì ñoù laø leõ ñöông nhieân. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö vaäy laø ta ñaõ noùi veà trí löïc Xöù phi xöù khoâng bieán teá cuûa Nhö 
Lai. Neáu ai muoán bieát ñöôïc bieân teá aáy, cuõng gioáng nhö hö khoâng, thì laøm sao bieát ñöôïc. 
Neáu khoâng bieát ñöôïc bieân teá cuûa hö khoâng, thì caùi bieân teá trí löïc xöù Phi xöù cuûa Nhö Lai 
ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc cuõng laïi nhö vaäy. Caùc Boà-taùt truï tín nghe ñöôïc trí 
löïc Xöù phi xöù chaúng nghó baøn cuûa Nhö Lai roài, sinh loøng tin thanh tònh vöôït leân söï phaân 
bieät, lìa moïi nghi hoaëc, sau laïi bieåu hieän thaân töôùng vui, taâm vui, sinh yù töôûng hy höõu. 

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa treân, lieàn laäp laïi baèng keä raèng: 
Möôøi phöông hö khoâng khoâng cuøng taän 
Trí löïc Xöù phi xöù cuõng theá 
Trí löïc chaân thaät khaép theá gian 
Noùi roäng phaùp chaân thaät toái thöôïng 
Neáu ngöôøi ñaày ñuû nhaân giaûi thoaùt 
Bieát ñöôïc sôû haønh vì noùi phaùp 
Caùc chuùng sinh, vieân maõn phaùp khí 
Bieát xöù phi xöù haïnh truï xaû 
Hö khoâng ñaïi ñòa coøn theå ñoäng 
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Phaät noùi quaû baùo khoâng hö doái 
Trí xöù phi xöù neáu vieân thaønh 
Thì ñuû möôøi Löïc theá xuaát theá. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây laø trí löïc thöù nhaát cuûa Nhö Lai. Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh 
Ñaúng Chaùnh Giaùc do ñaày ñuû trí löïc thuø thaéng nhö vaäy, cho neân bieát roõ thaéng xöù, ôû trong 
ñaïi chuùng roáng leân tieáng roáng sö töû, chuyeån phaïm aâm vi dieäu, theá gian khoâng coù phaùp 
naøo baèng vôùi phaùp Nhö Lai. 

Laïi nöõa, naøy Xaù-lôïi Töû! Sao goïi laø trí löïc Nghieäp baùo cuûa Nhö Lai? Ñöùc Nhö Lai 
duøng trí voâ thöôïng bieát roõ taát caû chuùng sinh, taïo ra caùc nghieäp, tích taäp nhaân xöù trong 
quaù khöù, vò lai, hieän taïi, hoaëc nhaân thaân caên thoâng phaàn vò nhaõn caên, nhö vaäy nhaân caùc 
caên vaø phaàn vò, Nhö Lai ñeàu bieát moät caùch nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh coù caên taùnh boá 
thí, tu trì giôùi haïnh, Nhö Lai bieát roõ caên cuûa mình vaø ngöôøi khaùc, lieàn tuyeân noùi phaùp boá 
thí. Neáu caùc chuùng sinh coù caên taùnh trì giôùi, tu haïnh boá thí, Nhö Lai bieát roõ caên taùnh 
mình vaø ngöôøi khaùc, lieàn vì tuyeân noùi phaùp trì giôùi. Neáu caùc chuùng sinh coù caên taùnh 
nhaãn nhuïc, tu haïnh tinh taán, Nhö Lai bieát roõ caên taùnh mình vaø ngöôøi khaùc, lieàn vì noùi 
phaùp nhaãn nhuïc. Neáu caùc chuùng sinh coù caên taùnh tinh taán, tu haïnh nhaãn nhuïc, Nhö Lai 
bieát roõ caên taùnh mình vaø ngöôøi khaùc, lieàn vì noùi phaùp tinh taán. Neáu caùc chuùng sinh coù 
caên taùnh thieàn ñònh, tu haïnh tueä thuø thaéng, Nhö Lai bieát roõ caên cuûa mình vaø ngöôøi khaùc, 
lieàn vì noùi phaùp thieàn ñònh. Neáu caùc chuùng sinh coù caên taùnh tueä thuø thaéng, tu haïnh thieàn 
ñònh, Nhö Lai bieát roõ caên cuûa mình vaø ngöôøi khaùc, lieàn vì noùi phaùp tueä thuø thaéng. 

Toùm laïi, cho ñeán caùc phaùp Boà-ñeà phaàn cuõng nhö vaäy. Neáu caùc chuùng sinh ñuû caên 
taùnh Thanh vaên, tu haïnh Duyeân giaùc thöøa, Nhö Lai bieát roõ caên cuûa mình vaø ngöôøi khaùc, 
lieàn vì tuyeân noùi phaùp Thanh vaên thöøa. Neáu caùc chuùng sinh ñaày ñuû taùnh Duyeân giaùc, tu 
haïnh Thanh vaên thöøa, Nhö Lai bieát roõ caên cuûa mình vaø ngöôøi khaùc, lieàn vì tuyeân noùi 
phaùp Duyeân giaùc thöøa. Neáu caùc chuùng sinh ñaày ñuû caên taùnh Ñaïi thöøa, maø tu haïnh Thanh 
vaên, Duyeân giaùc thöøa, Nhö Lai bieát roõ caên cuûa mình vaø ngöôøi khaùc, lieàn vì tuyeân noùi 
phaùp Ñaïi thöøa. Neáu caùc chuùng sinh ñaày ñuû caên taùnh toái thöôïng thöøa, tu haïnh Ñaïi thöøa, 
Nhö Lai bieát roõ, bieát roõ nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tích taäp nhaân vui trong ñôøi hieän taïi, 
maø ñôøi vò lai laïi chòu quaû khoå, Nhö Lai nhaát ñònh bieát roõ nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh 
tích taäp nhaân khoå trong ñôøi hieän taïi, vò lai, chòu quaû khoå, Nhö Lai nhaát ñònh bieát roõ nhö 
thaät. Neáu caùc chuùng sinh tích taäp nhaân vui trong ñôøi hieän taïi, vò lai höôûng quaû baùo vui, 
Nhö Lai nhaát ñònh bieát roõ nhö thaät. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai bieát roõ taát caû chuùng sinh coù caùc nghieäp, hoaëc nhaân hoaëc 
quaû trong quaù khöù, vò lai, hieän taïi, Nhö Lai chaân thaät khoâng sai khoâng khaùc, moãi moãi 
quyeát ñònh bieát roõ nhö thaät. Bieát roài, Nhö Lai tuøy theo caên taùnh ñoù maø vì noùi phaùp. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, bieát roõ nhö thaät veà 
caùc nghieäp quaû baùo cuûa taát caû chuùng sinh tích taäp nhaân xöù trong quaù khöù, vò lai vaø hieän 
taïi. Trí löïc cuûa Nhö Lai khoâng coù cuøng taän. Neáu ai muoán bieát caùi cuøng taän ñoù, thì cuõng 
nhö hö khoâng lieäu coù theå bieát ñöôïc chaêng? Neáu khoâng bieát ñöôïc caùi cuøng taän cuûa hö 
khoâng, thì trí löïc nghieäp baùo cuûa Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc cuõng laïi 
nhö vaäy. Caùc Boà-taùt truï tín ñöôïc nghe trí löïc Nghieäp baùo chaúng nghó baøn cuûa Nhö Lai 
roài, phaùt loøng tin thanh tònh, vöôït leân söï phaân bieät, lìa moïi nghi hoaëc, sau laïi bieåu hieän 
thaân töôùng vui, taâm vui vaø sinh yù töôûng hy höõu. 

Khi aáy, Ñöùc Theá Toân muoán laøm saùng toû nghóa treân, lieàn laäp laïi baèng keä raèng: 
Phaät kheùo bieát roõ caùc nhaân quaû 
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Maét trí hay quaùn veà nghieäp phaùp 
Trí voâ ngaïi khaép trong ba ñôøi 
Thaáu roõ caùc nghieäp cuûa chuùng sinh 
Caùc nhaân khoå vui vaø sôû nguyeän 
Caùc chuùng sinh ôû trong naêm neûo 
Taát caû luaân chuyeån caùc nhaân khoå 
Nhaát ñònh Thieän Theä ñeàu bieát roõ 
Taát caû caùc nghieäp baùo haéc baïch 
Nhaân quaû nguyeän caàu cuõng nhö vaäy 
Naêng Nhaân ñeàu bieát roõ chaân thaät 
Nhö xem baùu nhö yù trong tay 
Neáu caùc nghieäp baùo tu nhaân ít 
Quaû baùo ñöông lai ñöôïc voâ löôïng 
Neáu nhaân voâ löôïng quaû laïi nhoû 
Thieän Theä chaân thaät ñeàu hieåu roõ 
Tu haïnh Thanh vaên quaû nhö nguyeän 
Duyeân giaùc Boà-ñeà nhaân nguyeän ñoàng 
Trí voâ thöôïng quaû nguyeän cuõng vaäy 
Thieän Theä ñeàu hieåu roõ nhö thaät 
Neáu nghieäp ñôøi tröôùc tu nhaân khoå 
Ñôøi sau chieâu caûm quaû baùo vui 
Ñoái vôùi caùc nghieäp tu nhaân vui 
Ñôøi sau chieâu caûm quaû baùo khoå 
Nhaân khoå quaû khoå phaùp nhö vaäy 
Nhaân vui quaû vui cuõng nhö theá 
Töï nghieäp töï quaû nhaân hoøa hôïp 
Thieän Theä ñeàu hieåu roõ nhö thaät 
Phaùp khoå caùc coõi chuyeån ba ñôøi 
Caùc chuùng sinh khaép trong naêm neûo 
Moân chaân thaät khoâng ñoaïn khoâng khaùc 
Phaät trí voâ thöôïng ñeàu hieåu roõ. 

Naøy Xaù-lôïi Töû! Ñaây laø trí löïc thöù hai cuûa Nhö Lai. Nhö Lai do ñaày ñuû trí löïc thuø 
thaéng, cho neân bieát roõ thaéng xöù, ôû trong ñaïi chuùng roáng tieáng roáng sö töû, chuyeån phaïm 
luaân vi dieäu, taát caû the á  gian, trôøi, ngöôøi, ma, Phaïm ñeàu khoâng theå chuyeån, cho ñeán 
khoâng coù phaùp naøo baèng phaùp Nhö Lai. 

Caùc quaû baùo khaùc Nhö Lai cuõng ñeàu bieát roõ nhö thaät. Sao goïi laø bieát roõ? Naøy Xaù-
lôïi Töû! Nghóa laø caùc Ñöùc Nhö Lai ÖÙng Cuùng Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc bieát roõ nhö thaät 
veà caùc nghieäp quaù khöù vaø tích taäp nhaân laønh, lìa caùc baát thieän ñöôïc quaû baùo thieän trong 
ñôøi vò lai cuûa caùc chuùng sinh. Neáu caùc chuùng sinh taïo nghieäp baát thieän, tích taäp nhaân baát 
thieän, lìa caùc thieän phaùp, ñeán ñôøi vò lai chòu quaû baát thieän, moãi moãi Nhö Lai ñeàu bieát roõ 
nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tích taäp nghieäp nhaân, ñeán ñôøi vò lai chieâu caûm quaû haï lieät, 
nhaát ñònh Nhö Lai bieát roõ nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tích taäp nghieäp nhaân, ñôøi hieän 
taïi chieâu caûm quaû thuø thaéng, ñeán ñôøi vò lai cuõng chieâu caûm quaû thuø thaéng, nhaát ñònh Nhö 
Lai ñeàu bieát roõ nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tích taäp nghieäp nhaân, ôû ñôøi quaù khöù laøm 
haïnh haï lieät, ñeán ñôøi vò lai khôûi leân ñaïi haïnh, nhaát ñònh Nhö Lai ñeàu bieát roõ nhö thaät. 
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Neáu caùc chuùng sinh tích taäp nghieäp nhaân ít, seõ chieâu caûm quaû to lôùn thuø thaéng, nhaát ñònh 
Nhö Lai ñeàu bieát nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tích taäp nghieäp nhaân to lôùn, seõ chieâu caûm 
quaû ít thuø thaéng, nhaát ñònh Nhö Lai ñeàu bieát nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tu haïnh Thanh 
vaên, caûm quaû Thanh vaên, nhaát ñònh Nhö Lai bieát roõ nhö thaät. Neáu caùc chuùng sinh tu 
haïnh Duyeân giaùc, caûm quaû Duyeân giaùc, nhaát ñònh Nhö Lai bieát roõ nhö thaät. Neáu caùc 
chuùng sinh tu nhaân Phaät trí, caûm quaû Phaät trí, nhaát ñònh Nhö Lai bieát roõ nhö thaät. Neáu 
caùc chuùng sinh tích taäp nhaân khoå trong ñôøi hieän taïi, ñeán ñôøi vò lai chieâu caûm quaû vui 
nhaát ñònh Nhö Lai bieát roõ nhö thaät. 
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